
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STTTT Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác tự  kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa  

văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch 2672/KH-STTTT 

ngày 30/12/2020 về việc tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021.  

Thanh tra Sở  phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện tự 

kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật do Sở Thông tin và Truyền thông tham 

mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

2. Về tình hình tổ chức bộ máy, bố trí biên chế, công chức thực hiện; 

kinh phí 

Hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông không có phòng pháp chế, công tác 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hàng năm được giao cho 

phòng Thanh tra thực hiện. Thanh tra Sở  đã  bố trí  01 công chức là chuyên viên 

pháp chế thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 

Về kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản: Sở Thông 

tin và Truyền thông chưa lập dự toán kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, xử lý 

và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đồng thời việc cấp kinh phí cho công tác 

văn bản được phân bổ trong khoán chi của các đơn vị, chưa có kinh phí hỗ trợ 

riêng. Vì vậy chưa đảm bảo kinh phí phục vụ công tác này.  

3. Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm 

tra, rà soát hệ thống hòa văn bản quy phạm pháp luật 

Trên cơ sở Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành,  

Thanh tra  Sở  đã chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở tiến 

hành công tác kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021. 

Theo Điều 35, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính 

phủ việc xây dựng cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản chỉ thực hiện ở 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Do vậy, tại Sở 

Thông tin và Truyền thông không thực  hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu rà soát, 

hệ thống hóa văn bản.   

Các văn bản được ban hành tích hợp trên hệ thống phần mềm TD.Office 

được cơ quan sử dụng làm cơ sở để kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
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bản quy phạm pháp luật hàng năm. 

4. Công tác phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 

4.1. Số liệu văn bản QPPL do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý (nếu có): 

a) Tổng số 04 văn bản được kiểm tra trong đó: Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành 04 văn bản quy 

phạm pháp luật. 

b) Tổng số văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành:  

- Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành: 04 Quyết 

định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

- Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 05 

- Số văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện việc kiến nghị xử lý theo 

hình thức đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ: không có.   

- Số văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới: 01 

4.2. Đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn 

bản năm 2021 

Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Sở 

Thông tin và Truyền thông trên cơ sở căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ, cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan thuộc thuộc thẩm 

quyền ban hành của cơ quan cấp trên về lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

Các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu ban hành triển khai thực hiện 

tại địa phương, đảm bảo chất lượng và đúng quy định, đúng căn cứ pháp lý, 

đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với quy định của văn bản là căn cứ 

pháp lý để ban hành có tính pháp lý cao hơn và phù hợp với tình hình thực tế tại 

địa phương, không trái các quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục ban hành, 

thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật; các văn bản 

quy phạm pháp luật đã ban hành đảm bảo tính khả thi cao, áp dụng thuận lợi 

trong thực tiễn, không có văn bản nào bị hủy bỏ, bãi bỏ do vi phạm các quy định 

của pháp luật.   

5. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

Thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/3/2013 của Chính phủ về rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Lãnh đạo Sở Thông tin và 

Truyền thông đã chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc 

Sở thực hiện việc tham mưu rà soát văn bản quy phạm pháp luật.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành 04 văn bản QPPL; đồng thời qua rà soát 

có 05 văn bản QPPL hết hiệu lực. 
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Số văn bản được rà soát gồm: 01 Nghị quyết ban hành mới, 03 Quyết định 

sửa đổi, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. 

Số lượng các văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành 01 Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành, 03 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ 05 Quyết định. 

Số văn bản QPPL đã thực hiện việc kiến nghị xử lý theo hình thức đình chỉ 

việc thi hành một phần hoặc toàn bộ: Không có. 

Số văn bản QPPL cần thay thế hoặc ban hành mới: không có 

(Đính kèm danh mục văn bản kết quả rà soát chi tiết kèm theo). 

6. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực pháp luật: 

Trên cơ sở kết quả rà soát, trong năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi hồ sơ cho Sở Tư pháp cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, công bố và niêm yết các văn bản quy phạm pháp 

luật trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở Thông tin và Truyền thông 

thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

7. Danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung: Không 

có. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ: Không có. 

Trên đây là báo cáo công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2021, kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Lượm 

- UBND tỉnh (để biết); 

- Sở Tư pháp (báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, LĐ, TTra.  
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Công văn số         /BC-STTTT ngày      /12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản 
Lý do hết  

hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

1 Quyết định 
20/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2020 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi quyết 

định số 28/2021/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2021 

25/6/2021 

2 Quyết định 
315/2005/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2005 
Quy định chế độ nhuận bút Báo Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi  

Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021 

22/7/2021 

3 Quyết định 
179/2008/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2008 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 315/2005/QĐ-

UBND ngày 12/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận ban hành Quy định chế độ nhuận bút Báo Ninh 

Thuận 

Bị thay thế bởi  

Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021 

22/7/2021 

4 Quyết định 
257/2006/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2006 

Về việc ban hành chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và 

những công việc liên quan sản xuất chương trình phát thanh 

và truyền hình 

Bị thay thế bởi  

Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021 

22/7/2021 

5 Quyết định 
42/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2020 

Về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh 

hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 80/2021/QĐ-

UBND ngày 

12/11/2021 

22/11/2021 

  



 5 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC  

THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 (Kèm theo Công văn số         /BC-STTTT ngày      /12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

1 Nghị quyết 
34/NQ-HĐND ngày 

17/5/2021 

Về chủ trương đầu tư Dự án 

Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2021 - 2025 

 Ban hành mới 

2 Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2021 

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

25/6/2021 
Thay thế quyết định số 20/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2020  

3 Quyết định 
40/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021 

Về việc Ban hành Quy định chế độ 

nhuận bút trong lĩnh vực báo chí 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

22/7/2021 

Thay thế Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2006; Quyết định số 

315/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2005; 

179/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008. 

4 Quyết định 80/2021/QĐ-UBND  

Về việc quy định tiếp nhận, xử lý 

phản ánh hiện trường trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

12/11/2021 
Thay thế quyết định số 42/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2020 
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